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Lời Chúa 

là đèn soi cho con bước 

là ánh sáng chỉ đường cho con. 

TV 119, 105 
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Các bạn thân mến,  

để hiểu biết và thêm lòng  

yêu  mến Thánh Kinh, 

 chúng ta cùng vui học  

qua những bài tập  

Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.  

Những bài tập này  

dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh  

được nói tới trong Tân Ước.   

Mọi trích dẫn và tên riêng 

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh  

của Nhóm Phiên Dịch 

 Các Giờ Kinh Phụng Vụ. 

 Chúc các bạn có những giây phút 

 vui và bổ ích. 
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01. CÙNG SUY NGHĨ    

 
 

Những từ dưới đây được sắp xếp theo 

một trật tự lôgíc nhất định. 
 

MARIA 

BECNIKE 

BARAC 

DAKEU 

EUNIKE 

GIESU 

PHELICH 
 

Từ tiếp theo trong dãy từ trên là từ nào 

trong số các từ dưới đây : 
 

IXAAC 

HERODE 

DACARIA 

GIULIO 

 

 

 

 
 

“Đối với tôi, sống là Đức Kitô,  

và chết là một mối lợi.” 

Pl 1,21 
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02.  TÌM TỪ KHÁC NHÓM    
 

 

Chỉ có một từ trong nhóm mẫu tự dưới 

đây có thể sắp xếp lại để tạo ra nhân 

vật có 5 mẫu tự. Chúng ta hãy cùng 

tìm. 
 

 

AUTMO 

EISUG 

LIXMO 

GAXUI 

HIKTE 
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03.  TÌM TỪ CÕN THIẾU    
  

 

EVA   +  EVE  =  AXA 

XEDA + TITO  =  TECXIO 

MENKIXEDE + KIT = XADOC 

Vậy :  IXAAC + GIESU =   ? 
 

 

Từ nào dưới đây được điền vào dấu 

chấm hỏi ? 

 
 

XARA 

TOMA 

MARIA 

HOSE 
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04. CON CHỮ BÍ ẨN    
 

 

Các nhân vật dưới đây được sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 

 
   

GIACOBE 

KHETLI 

PHILETO 

NAKHUM 

 
 

Từ nào dưới đây cũng thuộc nhóm 

trên : 

 
 

BERECGIA 

AQUILA 

SIMON 

GIUDA 
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05. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI    
 

 

Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài 

mẫu tự theo 1 trật tự lôgíc nhất định. 

Những nhân vật này là ai ? 

 

ADAM  

CULA 

OMAT 

LIXA 

ONET 

NNAA 

RYPO 

EVOT 

RNAE 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật ADAM. 

 

 

 

 
 

“Ai không yêu thương, 

thì không biết Thiên Chúa, 

vì Thiên Chúa là Tình Yêu.” 

1Ga 4,8 
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06. TÌM TỪ KHÁC NHÓM    
 

 

Chỉ có một từ trong nhóm mẫu tự dưới 

đây có thể sắp xếp lại để tạo ra nhân 

vật mới. 

 
 

IMSONE 

EGLIMA 

OGAINA 

ATOBME 

IAGDEU 

NILCUA 
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07.  PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI     
 

Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài 

mẫu tự theo 1 trật tự lôgic nhất định. 

Những nhân vật này là ai ? 
 

 

MHTOUSALEC 

EPAPROTIDO 

HMCEOGNEHE 

OXENIPROHO 

DUROPBEVAN 

DTOIREEHPT 

GKOIHOIGNA 

  

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật  

 DIOTREPHET. 

 

 
 
 
 

“Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, 

nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” 

1P5 5,5 
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08. LOẠI BỚT     
 

 

Người thợ sắp chữ đã lơ đễnh thêm 1 

chữ cái vào mỗi nhân vật. Bạn cố gắng 

loại chúng ra. 

 
 

ANARE 

BAHARON 

SACLOMON 

MARIDA 

KHEANOC 

GEUBULO 

THECXIO 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật ANRE. 
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09. TÌM TỪ KHÁC NHÓM    
 

 

Chỉ có một từ trong nhóm mẫu tự dưới 

đây có thể sắp xếp lại để tạo thành một 

nhân vật. 

 
 

OAGPIC 

RIBBAE 

KACLOH 

UETOKY 

EIKMGA 

LIESAB 

 

 

 

 

 

 
“Trước hết  

hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa  

 và đức công chính của Người,  

còn tất cả những thứ kia,  

Người sẽ ban cho.” 

Mt 6,33 
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10. NHANH MẮT     
 

 

Những từ này được sắp xếp theo 1 

nguyên tắc nhất định. Những nhân vật 

này là ai ? 

 
 

DUY 

OGDQP 

YMMY 

LYQHY 

EHTRD 

EHDRT 

BYHOGY 

RTRYMMY 

EHPVDBG 

AYSNKPLDN 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật EVA. 

 

 

 
 

“Hãy sống thánh thiện, 

vì Thiên Chúa là Đấng Thánh.” 

1Pr 1,16 
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11. SẮP XẾP CHO ĐÖNG      
 

 

Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ sắp 

chữ đã quên xếp 2 nguyên âm vào tên 

nhân vật, bạn hãy xếp lại cho đúng. 

 
 

DM                              AA 

XPTRO                        AO 

SMSN     AO 

NEXIM     OO 

NTHANEN    AA 

GIS      UE 

DNIN      AE 

EBLO      UU 

HERDI     AO 

MLAKH     AI  

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật ADAM. 
 

 

 

 

“Anh em hãy sám hối, 

vì Nước Trời đã gần đến.” 

Mt 3,2 
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12. NHỮNG CON CHỮ CÕN THIẾU     
 

Điền 1 mẫu tự vào dấu * để hoàn thành 

tên của 1 nhân vật ở bên trái và bắt đầu 

tên 1 nhân vật ở bên phải. 
 

 

ELISABE * ABITHA 

   TIMOTH * XAU  

   ITMAE * ICOLA 

   QUIRINI * NEXIPHORO 

   BARAB * DAM 

   GIES * RIGIA 

   LAME * AIN 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật 

ELISABET 
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13. SẮP XẾP TỪ     
 
 

Bạn hãy sắp xếp các mẫu tự dưới đây 

theo hàng dọc để thành tên những nhân 

vật. 

 

 

OPH   LOG   ATO   NAT 

THE   PHI   TUN   AEN 

YLO   OLO   PHO   HAN 
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14. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI    
 
 

Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài 

mẫu tự theo 1 trật tự lôgíc nhất định. 

Những nhân vật này là ai ? 

 
 

NCIODMEO 

EILSAEBT 

AKCHEALO 

BREECIGA 

CLOAUIDO 

CLOAUIDA 

DMEETIRO 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật 

 NICODEMO. 

 

 

 

 
 

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện  

cho những kẻ ngược đãi anh em.” 

Mt 5,44 



 Nguyễn Thái Hùng * 19   

 

15. TỪ KHÁC NHÓM    
 

 

 

EDEKIEN 

DANIEN 

OVADIA 

ISAIA 

GIONA 

KHABACUC 

 
 

Nhân vật nào trong chuỗi nhân vật dưới đây 

không cùng nhóm với những nhân vật trên. 

 
 

NATHAN 

AMOT 

XOPHONIA 

    NATHANAEN 
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16. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG      
 
 

Khi sắp chữ, người thợ đã vô ý đánh rơi 

chữ cái đầu tiên. Bạn hãy điền vào cho 

đủ. 
 

…. VA 

…. AMSON 

…. IESU 

…. AKEU 

…. UATO 

…. AKHAP 

…. ECXIO 

…. ARA 

…. EVI 

…. ECME 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật EVA. 
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17. SẮP XẾP TỪ VỰNG     
 
 

Tên của 3 nhân vật dưới đây gồm 7 chữ 

cái đã bị cắt đôi và được thêm vào 1 số từ 

khác. Bạn hãy sắp xếp những từ này lại 

sao cho mỗi cặp từ xuất hiện 1 nhân vật. 
 

 

ANEBEC 

NIKEOMA 

 

DAMBAT 

     SEVAGAT 

 

BAPTABI 

THANOT 

 

Gợi ý :  
Trong những từ này có nhân vật TABITHA. 

  

 

 

 

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, 

vác thập giá mình mà theo Thầy.” 

Mt 16,24 
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18. ĐIỂM GIỐNG NHAU     
 
 

Những từ dưới đây có điểm gì chung ? 

 
 

   BARABA 

ELIEDE  

PORITKILA 

BECNIKE 

   ONEXIMO 

EUTYKHO 

ACKHIPPO 
 

Từ nào không phù hợp với nhóm trên? 
  

AMLIAT 

   MARIA 

MENKIXEDE 

KHITKIGIA  
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19. NHANH MẮT    
 

Các nhân vật này được sắp xếp theo 1 

nguyên tắc nhất định. Những nhân vật 

này là ai ?  
 

GOG 

GXB 

BOOB 

BRVKMB 

GMKB 

HKGTV 

DBKQIB 

QIGSP 

HKPBO 

IGSPEG 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật ANNA. 

 

 

 

 

“Kho tàng của anh ở đâu, 

thì lòng anh ở đó.” 

Mt 6,21 
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20. NHÓM TỪ KHÁC BIỆT    
 
 

Nhóm nhân vật nào không phù hợp với 

những nhóm còn lại. 
 

A. 

MARIA 

HOSE 

LADARO 

TADEO 

 

B. 

BECNIKE 

PHERO 

OVADIA 

TABITHA 

C. 

BATOLOMEO 

AMOT  

MACTA 

EUTYKHO 

 

D.  

HERODIA 

MATTHEU 

GIOANNA 

ABEN 
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21. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI   
 
 

Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài 

mẫu tự theo 1 trật tự lôgíc nhất định. 

Những nhân vật này là ai ? 

 
 

DUROXALI 

AHKCIOPP 

ESILATEB 

XTNIIEHK 

NOCIDOME 

PLIHENOM 

QRIUIOIN 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật ELISABET. 
 

 

 
 

“Tội của chị rất nhiều, 

 nhưng đã được tha, 

bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. 

Còn ai được tha ít, thì yêu mến ít.” 

Lc 7,47 
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22. NHỮNG CON CHỮ CÕN THIẾU     
 

 

Điền 2 mẫu tự giống nhau để hoàn 

thành tên những nhân vật này. 

 
 

ACRI**A 

PHILI**HE 

GIA**E 

GIA**A  

MA**O 

A**INADAP  

BOLA**O 

AUGU**O 

A**HIA 

MA**HIA 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật 

 PHILIPPHE. 
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23.  LOẠI BỚT     
 
 

Người thợ sắp chữ đã lơ đễnh thêm 1 

chữ cái vào mỗi nhân vật. Bạn cố gắng 

loại chúng ra. 
 

LADAARO 

GIBACOP 

HYMENCE 

DENOT 

IDEVENE 

GIGACOBE 

KHENNAN 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật HYMENE. 
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24.  NHÓM TỪ KHÁC BIỆT     
 
 

Nhóm nhân vật nào không phù hợp với 

những nhóm còn lại. 
 

A.  

BOXO 

DIONYXIO 

GIACOP 

ITMAEN 

 

B. 

KHUDA 

MATTHEU 

ONEXIMO 

QUATO 

C.  

QUIRINIO 

SAMUEN 

UTDIGIA 

XINVANO 

 

D. 

TITO 

XILA 

PUPLIO 

KHANAN 
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25. TỪ KHÁC BIỆT   
 

 

Bạn hãy quan sát kỹ các từ dưới đây: 
 

 

GAMALIEN - ONEXIMO 

GIUDA - BAGIESU 

BATOLOMEO - PHILIPPHE 

ELISA - COLAUDIA 

ACNI - KHANAN 

GIACOP - QUIRINIO 

EPENET - UTDIGIA 

 
 

Cặp nhân vật nào khác biệt với những 

cặp đã cho. 
 

 

 

 

 
 

“Anh em cứ xin thì sẽ được, 

cứ tìm thì sẽ thấy, 

cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho.” 

Mt 7,7 
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26. SẮP XẾP TỪ     
 
 

Bạn hãy sắp xếp các mẫu tự dưới đây theo 

hàng dọc để thành tên những nhân vật. 
 

 

KHA   OLO  LIP   KHI 

GIO   MEO   PHE   GIA 

NAN   BAT  PHI   TKI 
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27. ĐIỂM GIỐNG NHAU     
 

 

Những từ dưới đây có điểm gì chung ? 
 

 

ABIATHA 

ABEN 

GIOP 

HECMOGHENE 

GHITON 

ACKHIPPO 

NICODEMO 

 
 

Từ nào không phù hợp với nhóm trên. 

 
 

AKHIM 

EVA 

TADEO 

ALEXANDE 
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28. XẾP TỪ THEO NHÓM   
 
 

Các nhân vật dưới đây đều được sắp xếp 

theo 1 nguyên tắc nhất định. 
 

 

ACNI 

DAVIT 

BATIME 

ATMIN 

LYDIA 

LUKIO 

NAKIXO 

UTDIGIA 

 
 

Từ nào không phù hợp với nhóm trên. 
 
 

TIMON 

SALOMON 

TABITHA 

XILA 
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29.  CON CHỮ BÍ ẨN    
 
 

Các nhân vật dưới đây được sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 

 
 

ANTIPA 

EUNIKE 

NATHAN 

ONEXIPHORO 

 
 

Từ nào dưới đây cũng thuộc nhóm trên. 

 
 

GIACOBE 

APPHIA 

HYMENE 

TOMA 
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30. NHANH MẮT     
 
 

Các nhân vật này được sắp xếp theo 1 

nguyên tắc lôgic nhất định. Bạn hãy 

xem những nhân vật này là ai? 

 
 

AVE 

TUR 

AXAIT 

AIRAM 

ARIHPAX 

PAHKAR 

ARPIS 

NEIAG 

EMOG 

AMAT 

 

Gợi ý :  
Trong những từ này có nhân vật XAPHIRA. 
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31. ĐẢO NGƯỢC   
 
 

Tên của các nhân vật dưới đây đã bị lẫn 

lộn mẫu tự cuối cùng. Bạn cố gắng khôi 

phục chúng lại. 

 
 

BALAB 

APELD 

NAAMAM 

PUPLIN 

QUATN 

IDEVEM 

GIAN 

 

Gợi ý :  

Trong dãy từ này có nhân vật BALAC. 
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32. ĐẢO LỘN     
 
 

Tên của các nhân vật dưới đây đã bị đảo 

lộn 1 mẫu tự. Bạn cố gắng tìm ra và đặt 

vào đúng vị trí của nó. 

 
 

ADACRIA 

AAKHICO 

ATERC 

ANICNO 

AACPCSAT 

ABOLTTO 

AITXKHA 

RGAPIEN 

IBAGESU 

ADEN 

 

Gợi ý :  

Trong dãy từ này có nhân vật DENA. 

 

 
 

“Chúa  thương ai 
thì mới sửa dạy kể ấy.” 

Dt 12,6 
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33. PHÉP ĐẢO NGUYÊN ÂM    
 
 

Vì một lý do nào đó, các nguyên âm đã 

bị xáo trộn. Bạn hãy đưa chúng vào 

đúng vị trí.  

 
 

GAICOBE 

BOTALOMOE 

TADOE 

CIAPHA 

HOREDOIN 

UETYKHO 

BAGEISU 

 

Gợi ý :  

Trong dãy từ này có nhân vật GIACOBE.  
 

 

 

 

 

“Chính Thầy là Con Đường, 

là Sự Thật và là Sự Sống”. 

Ga 14,6 
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34. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM   
 
 

Các nhân vật dưới đây đều cùng 1 nhóm 

theo 1 nguyên tắc nào đó. 
 
 

MANKHO 

ACTEMI 

GIACOP 

BATIME 

EVODIA 

NICOLA 

GIOSUE 

 

Từ nào dưới đây không thuộc nhóm từ trên. 
 

ELIHUT  

NATHAN 

ITMAEN 

GIOXEP 

 

 

 

“Trên thập giá, 

Người đã tiêu diệt sự thù ghét.” 

Ep 2,16 
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35. ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP   
 

 

AMON - CORAC- NAKHO - IXAAC = ACNI 

 

DAVIT- ELYMA - NERON- ANPHE = DENA 

 

AGABO - NAKHO - RUPH  -   ?   =  ANRE 

 

 

Nhân vật nào sau đây sẽ được điền vào ô có 

dấu chấm hỏi ở trong bảng trên. 

 

ELISA 

BARAC 

GIESU 

APELE 
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36. TỪ KHÁC BIỆT   
 
 

Bạn hãy quan sát kỹ các từ dưới đây: 
 

 

ELISABET - TABITHA 

TIMOTHE - EXAU 

ITMAEN - NICOLA 

LAMEC - GIACOP 

QUIRINIO - ONEXIPHORO 

BARABA - ADAM 

GIESU - URIGIA 

 
 

Cặp nhân vật nào khác biệt với những cặp 

đã cho. 
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37. SẮP XẾP CHO ĐÖNG      
 
 

Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ sắp 

chữ đã quên xếp 2 phụ âm vào tên nhân 

vật, bạn hãy xếp lại cho đúng. 

 
 

HILAO     TP 

GIEEIA     RM 

TEHAA     PN 

HOTUNAO    TP 

ICODEO     NM 

UIINIO     RQ 

SUANA     SN 

BEIKE     CN 

ACIPA     RP 

HEOIA     RD 
 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật PHILATO. 
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38.  NHỮNG CON CHỮ CÕN THIẾU     
 
 

Trong những nhân vật này thiếu nguyên 

âm. Bạn hãy điền vào cho đủ. 
 

 

RT 

VA 

GISU 

DAM 

MARA 

AMN 

ACN 
 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật RUT. 

 

 

 

 

 



44 * VHTK 15 : Rèn Luyện Tư Duy 1  

 

39. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG      
 
 

Khi sắp chữ, người thợ đã bỏ quên 2 

mẫu tự. Bạn hãy điền vào cho đủ để tạo 

ra các nhân vật. 

 
 

RPHAE    AN 

PAMEA    CN 

NAHAAEN   TN 

BERCIA    RG 

DORPHAEN   UV 

PHITO     LA 

GAALEN    MI 

HODION    ER 

GSIGIA    OI 

ACKHIO    PP 
 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật PHILATO. 
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40. CON CHỮ BÍ ẨN    
 
 

Các nhân vật dưới đây được sắp xếp 

theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Tuy nhiên 

thợ sắp chữ đã đánh mất 2 mẫu tự 

(được đánh dấu *). Bạn hãy hoàn thành 

và giải thích tại sao ? 

 

APPHIA 

EUNIKE 

ONEXIMO 

NAAMAN 

ELIEDE  

A*ET* 
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41. ALPHABET   
 
 

Bạn hãy sắp xếp những nhân vật dưới 

đây theo trật tự alphabet. 
 
 

TIMOTHE 

THEOPHYLO 

RUT 

GIULIO 

SAMUEN 

ITXAKHA 

RUPHO 

GIESU 

ADAM 

HERODIA 

 

 

 

 

“Thưa  Thầy, 

bỏ  Thầy  thì  chúng  con  biết  theo  ai ? 

Thầy  mới  có  những  lời 

đem  lại  sự s ống  đời  đời” 
Ga 6,68 
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42. NHANH MẮT   
 
 

Những nhân vật dưới đây, 2 nhân vật 

nào có những mẫu tự đảo ngược lẫn 

nhau. 

 
 

ADAM 

CAIN 

SAUN 

TITO 

LINO 

ENOT 

XARA 

ACNI 

AMON 

TOMA 
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43. NHÂN VẬT BÍ ẨN     
 
 

Mỗi hàng ngang là 1 nhân vật.  

Bạn hãy tìm đó là ai ? 

 
GHITON - IDEVEN -ELIEDE - SIMEON - 

URIGIA 

 
MONASE -ACTEMA -REBECA -ITMAEN -

AHARON 

 
GIERET- ITMAEN - URIGIA -SAMSON - 

EVODIA 
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44. CON CHỮ BÍ ẨN    
 
 

Các nhân vật dưới đây được sắp xếp 

theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Tuy nhiên 

thợ sắp chữ đã đánh mất 2 mẫu tự ( 

được đánh dấu *). Bạn hãy hoàn thành 

và giải thích tại sao ? 

 
 

  NICODEMO 

  DEBEDE 

  SET 

  MONAXON 

  *IC*NO 
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45. TỪ KHÁC BIỆT   
 
 

Bạn hãy quan sát kỹ các từ dưới đây: 
 

 

CAIN - NACGAI 

GIUSE - MARIA  

KHANANIA - AGABO 

OVET - TIMON 

IXAAC - CAIPHA 

RAKHAP - PHERO 

 ADAM - MENKIXEDE 

 
 

Cặp nhân vật nào khác biệt với những 

cặp đã cho. 
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46. THỬ TÀI NHỚ   
 
 

Bạn hãy cố gắng nhớ càng nhiều càng tốt những 

nhân vật dưới đây trong vòng 3 phút, để có thể trả 

lời cho những câu hỏi có trong trang sau. 

 

PHỤ NỮ   

********  

EVA 

XARA 

BATSEVA   

NAOMI   

REBECA   

ELISABET   

MARIA    

BECNIKE  

BINHA   

SUSANNA   

 

TIÊN TRI  

********** 

MIKHA  

HOSE  

NAKHUM 

KHACGIA 

KHABACUC  

MALAKHI 

GIEREMIA  

ISAIA   

AMOT 

XOPHONIA 
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TÔNG ĐỒ 

*********  

TOMA  

GIUDA   

TADEO  

GIOAN   

ANRE  

MATTHEU 

GIACOBE 

SIMON 

MATTHIA 

PHERO 

 

NHỮNG NGƯỜI KHÁC  

******************  

HERODE 

GIACOP 

CAIPHA 

SIMEON 

KHANANIA 

GIAIA 

TIME 

GIUSE 

DACARIA 

GIOXEP 
 

 

1. Bắt đầu với mẫu tự B, có bao nhiêu phụ nữ ? 

2. Bắt đầu với mẫu tự M, có bao nhiêu tiên tri ? 

3. Bắt đầu với mẫu tự G, có bao nhiêu tông đồ ? 

4. Bắt đầu với mẫu tự G, có bao nhiêu nhân vật nhóm 

những người khác xuất hiện? 
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47. LOẠI BỚT     
 
 

Người thợ sắp chữ đã lơ đễnh thêm 2 

phụ âm vào mỗi nhân vật. Bạn cố gắng 

tìm ra chúng. 

 
 

TET 

MOTSET 

GIMESUM 

PHEPROP 

TATKHIM 

GINONXECH 

SUMSANNAM 

TOTMAT 

GINACONBE 

NANHARON 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật AHARON. 
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48. THỬ TÀI NHỚ   

 

Bạn hãy cố gắng nhớ càng nhiều càng 

tốt những nhân vật dưới đây trong vòng 

3 phút, để có thể trả lời cho những câu 

hỏi có trong trang sau. 

 

 

 

PHỤ NỮ 

********* 

REBECA                              HERODIA 

ETTE                                    ELISABET 

ELISEVA                             BECNIKE 

GIOANNA                           PHEBE 

SUSANNA                            MARIA 

 

 

TIÊN TRI  

********** 

NATHAN  

MALAKHI  

GIEREMIA  

EDEKIEN  

GIONA   

 

ISAIA  

OVADIA 

MIKHA  

GIOAN 

ELISA 
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TÔNG ĐỒ  

************ 

MATTHIA 

PHAOLO   

PHILIPPHE 

GIACOBE 

GIOAN 

PHERO   

SIMON  

MATTHEU 

GIUDA 

TOMA 

 

 

NHỮNG NGƯỜI KHÁC   

*************** 

NICANO 

BENGIAMIN  

PUPLIO 

EUTYKHO 

DACARIA 

TEPHANO 

SIMEON 

BATIME 

ELYMA 

PHILATO 
 

 

 

1. Những nhân vật có 2 nguyên âm A ? 

2. Những nhân vật có 2 nguyên âm E ? 

3. Những nhân vật có 2 mẫu tự N ? 

4. Những nhân vật có 1 cặp mẫu tự giống 

    nhau ở cạnh nhau ? 
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49. NHÌN NHANH NHỚ NHANH   
 
 

Đây là những nhân vật có 1 sự liên hệ 

với nhau. Bạn hãy nối lại với chúng. 
 
 

QUIRINIO    LADARO 

ABIATHA    ACRIPPA 

AUGUTTO   CAIPHA 

PHERO     PHAOLO  

HERODE          PHETTO 

TABITHA    NERON 

NAKHUM    GIEREMIA  
 

 

Gợi ý  :   
Quiriniô & Phéttô là tổng trấn. 
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50. THỬ TÀI NHỚ    
 
 

Đây là những cặp vợ chồng. Bạn hãy 

hoàn thành những cặp nhân vật này. 
 

 

CHỒNG        VỢ 

************       ******** 

 

  HOSE      ? 

GIUSE      ? 

MOSE      ? 

DACARIA    ? 

AMRAM      ? 

LAPPIDOT    ? 

ASUERO      ? 

ENCANA      ? 
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51. NHANH MẮT     
 
 

Các nhân vật này được sắp xếp theo 1 

nguyên tắc lôgic nhất định. Bạn hãy 

xem những nhân vật này là ai? 

 
 

NORAHA 

TEREP 

CONAHK 

OLUBUE 

OTIDORPAPE 

OROHPIXENO 

NEVAHPUROD 

POCAIG 

NOMNAX 

OLOAHP 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật PERET. 
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52. XẾP TỪ THEO NHÓM    
 
 

Các nhân vật dưới đây đều được sắp 

xếp theo 1 nguyên tắc nhất định. 
 
 

BAGIESU 

PORITKILA 

MARIA 

ACRIPPA 

LEVI 

NAKIXO 

 
 

Từ nào dưới đây cũng thuộc nhóm trên. 
 
 

TABITHA 

SAMUEN 

TEPHANA 

THEOPHYLO 
 

 
 

“Hãy sẵn sàng, 

vì  chính giờ  phút anh em không ngờ, 

thì Con Người sẽ đến.” 

Lc 12,40 
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53. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI    
 
 

Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài 

mẫu tự theo 1 trật tự lôgic nhất định. 
 
 

MTINEA 

IVATUH 

BUEOLU 

REHEDO 

UIGOIL 

EPETEN  

OIGPEX 

 

Gợi ý :  
Trong những từ này có nhân vật GIOXEP. 
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54. NHANH MẮT   
 
 

Trong những nhân vật dưới đây có 1 

nhân vật mà ta dùng những mẫu tự của 

nó để tạo thành 1 nhân vật mới. 

 
   

   ABEN 

   TOMA  

HOSE 

ADAM 

LUCA 

ATDI 

HAGA  

ANRE 

TIME 
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55. ĐẢO NGƯỢC   
 

Những dãy từ của các nhân vật dưới 

đây đã bị lẫn lộn mẫu tự đầu tiên. Bạn 

cố gắng khôi phục chúng lại. 

 

LARIA 

CAMARI 

NOCPA 

LINCA  

QEBECA 

RUSANNA 

QAKHAP 

 

Gợi ý :  

Trong dãy từ này có nhân vật MARIA. 
 

 

 

 

 

“Chính Thầy là Sự sống lại và là Sự sống. 

Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, 

cũng sẽ được sống.” 
Ga 11,25 

 



64 * VHTK 15 : Rèn Luyện Tư Duy 1  

 

56. THỬ TÀI NHỚ    
 
 

Đây là những cặp vợ chồng. Bạn hãy 

hoàn thành những cặp nhân vật này. 

 
 

CHỒNG      VỢ 

************          ******** 

 

?     GAIEN 

?     MIKHAN 

?     XARA 

   ?    EVA 

   ?    BECNIKE 

   ?    GIOANNA 

   ?    DORUXILA 

   ?    APPHIA 
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57. ĐẢO LỘN     
 
 

Những dãy từ của các nhân vật dưới đây 

đã bị đảo lộn 1 mẫu tự. Bạn cố gắng tìm 

ra và đặt vào đúng vị trí của nó. 

 
 

DAMA 

IOANG 

ERACT 

BIATHAA 

USANNAS 

TXAKHAI 

OPATROX 

PRAHAMA 

YXANIAL 

ONAXONM 

 

Gợi ý :  

Trong dãy từ này có nhân vật ADAM. 
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58. PHÉP ĐẢO NGUYÊN ÂM    
 
 

Vì một lý do nào đó, các nguyên âm đã 

bị xáo trộn. Bạn hãy đưa chúng vào 

đúng vị trí.  

 
 

BATSAVE 

 AVIGIGAN 

TRYPHAXO 

ELISEBAT 

PORITKALI 

SASUNNA 

HOREDIA 
 

Gợi ý :  

Trong dãy từ này có nhân vật HERODIA. 
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59. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM   
 
 

Các nhân vật dưới đây đều cùng 1 nhóm 

theo 1 nguyên tắc nào đó. 
 

 

AVIHUT 

BILOAM 

GIPTAC  

MICAEN 

MONASE 

NYMPHA 

NAKHUM  

 
 

   Từ nào dưới đây không thuộc nhóm trên. 

 
 

SIMEON 

HYMENE 

GAPRIEN 

BATIME 

 

 

“Anh em hãy cầu nguyện 

kẻo sa chước cám dỗ.” 

Lc 22,40 
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60. SẮP XẾP CHO ĐÖNG      
 
 

Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ sắp 

chữ đã quên xếp 1 nguyên âm vào tên 

nhân vật, bạn hãy xếp lại cho đúng. 

 
 

PHILTO     A 

GIEREMA     I 

TEPHNA     A    

 PHOTUNTO    A 

BATME      I 

CAPHA      I 

VA        E 

MARA       I 

DAKU       E 

KHANANA     I 
 

  

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật EVA. 
 

 
 

“Chúng tôi có điên, 

thì cũng là vì Thiên Chúa.” 

2Cr 5,13 
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PHẦN GIẢI ĐÁP 

 
******* 

 
01. CÙNG SUY NGHĨ    

Đáp án: IXAAC. Bạn nhìn vào chữ cuối của từ thứ 1 và 

chữ đầu của từ thứ 2, theo trật tự Alphabet. 

MARIA 

B ECNIKE 

  BARAC 

  D AKEU 

  EUNIKE 

  G IESU 

  PHELICH 

I XAAC 

 

02.  TÌM TỪ KHÁC NHÓM    
 Đáp án :  GIESU.  

 

03.  TÌM TỪ CÕN THIẾU    
Đáp án : Từ được lựa chọn là : XARA, vì ta lấy số La mã 

của mỗi từ cộng lại là xuất hiện từ cần tìm. Vd :  

IXAAC + GIESU =  XARA 

    IX    +   I       =     X 

 

04.   CON CHỮ BÍ ẨN    
Đáp án : BERECGIA. 

Vì các nhân vật đã cho đều có mẫu tự đầu và cuối theo trật 

tự Alphabet đảo ngược. 
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05.  PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI    

Đáp án : Ta đảo mẫu tự ở vị trí số 1 và vị trí số 3 với nhau. 

ADAM, LUCA, AMOT, XILA. 

ENOT, ANNA, PYRO, OVET, ANRE. 

 

06. TÌM TỪ KHÁC NHÓM    

Đáp án : SIMEON. 

 

07. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI     

Đáp án : Ta tách những từ này làm 2 phần bằng nhau rồi 

đảo những mẫu tự ở vị trí thứ 2 với 4 và vị trí 7 với 9. 

MOTHUSELAC, EPAPRODITO 

HECMOGHENE, ONEXIPHORO 

DORUPBAVEN, DIOTREPHET 

GIOKHONGIA. 

 

08.  LOẠI BỚT     
Đáp án : Quan sát kỹ ta thấy nhân vật đầu tiên dư chữ  A 

và theo trật tự Alphabet, ta lần lượt loại ra những từ khác. 

ANRE, AHARON, SALOMON, 

MARIA, KHANOC, EUBULO, TEXIO. 

 

09. TÌM TỪ KHÁC NHÓM    

Đáp án : GIACOP. 

 

10. NHANH MẮT     

Đáp án : Bạn hãy thay thế những mẫu tự này bằng những 

mẫu tự đứng liền sau nó. 

EVA, PHERO, ANNA, MARIA 

GIUSE, GIESU, CAIPHA, SUSANNA 
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GIOXECH, BATOLOMEO. 
 

11. SẮP XẾP CHO ĐÖNG     

Đáp án : ADAM, XOPATRO, SAMSON 

ONEXIMO, NATHANAEN, GIESU 

DANIEN, EUBULO 

HERODIA, MALAKHI.  

 

12. NHỮNG CON CHỮ CÕN THIẾU     

Đáp án : Những nhân vật này là : 

ELISABET - TABITHA 

TIMOTHE - EXAU 

ITMAEN - NICOLA 

QUIRINIO - ONEXIPHORO 

BARABA - ADAM 

GIESU - URIGIA 

LAMEC - CAIN. 

 

13. SẮP XẾP TỪ     

Đáp án : Những nhân vật này là : 

THEOPHILO - PHILIGOLO 

PHOTUNATO - NATHANAEN. 

 

14. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI     
Đáp án : Ta tách những từ này làm 2 phần bằng nhau rồi 

đảo những mẫu tự ở vị trí thứ 2 với 3 và vị trí 6 với 7. 

NICODEMO, ELISABET,ACKHELAO 

BERECGIA, COLAUDIA, DEMETRIO. 

 

15. TỪ KHÁC NHÓM    

Đáp án : NATHANAEN, vì những nhân vật đã cho là 

những tiên tri trong Cựu ứơc. 
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16. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG      

Đáp án : Những nhân vật này là : 

EVA, SAMSON, GIESU, DAKEU 

QUATO, RAKHAP, TECXIO 

XARA, LEVI, HECME. 

 

17. SẮP XẾP TỪ VỰNG     

Đáp án : Quan sát nhân vật được gợi ý, ta thấy thừa 3 mẫu 

tự đầu và 3 mẫu tự cuối. Với 2 nhóm còn lại, ta loại bỏ 3 

mẫu tự đầu và 3 mẫu tự cuối là thấy nhân vật cần tìm.  

BECNIKE - BATSEVA - TABITHA. 

 

18. ĐIỂM GIỐNG NHAU     

Đáp án : MARIA. 

Tất cả những từ đều chứa 2 mẫu tự liên tiếp nhau theo trật 

tự Alphabet đảo ngược. Vd : eliEDe, aMLiat … 

 

19. NHANH MẮT     

Đáp án : Bạn hãy thay thế những mẫu tự này bằng những 

mẫu tự đứng trước nó. 

ENE, EVA, ANNA, AQUILA 

ELIA, GIESU, CAIPHA, PHERO 

GIOAN, HERODE. 

 

20. NHÓM TỪ KHÁC BIỆT    
Đáp án : Nhóm A, B, C  đều có 1 tông đồ, 1 phụ nữ, 1 

người chết được làm cho sống lại và 1 tiên tri. Nhóm D 

không hội đủ những điều kiện trên. 
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21. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI     

Đáp án : Ta tách những từ này làm 2 phần bằng nhau rồi 

đảo những mẫu tự ở vị trí thứ 2 với 4 và vị trí 6 với 8. 

DORUXILA, ACKHIPPO 

ELISABET, XINTIKHE 

NICODEMO, PHILEMON, QUIRINIO. 

 

22. NHỮNG CON CHỮ CÕN THIẾU     
Đáp án : Những nhân vật này là : 

ACRIPPA, PHILIPPHE, GIANNE 

GIANNA, MACCO, AMMINADAP 

BOLATTO, AUGUTTO 

APPHIA, MATTHIA. 

 

23. LOẠI BỚT     

Đáp án : Quan sát kỹ ta thấy nhân vật đầu tiên dư chữ  A 

và theo trật tự Alphabet, ta lần lượt loại ra những từ khác. 

LADARO, GIACOP, HYMENE 

ENOT, IDEVEN, GIACOBE, KENNAN. 

 

24. NHÓM TỪ KHÁC BIỆT     

Đáp án : Nhóm A, B, C gồm các nhân vật có mẫu tự đầu 

tiên cách nhau 1 vần. Còn nhóm D không hội đủ điều kiện 

này. 

 

25. TỪ KHÁC BIỆT   

Đáp án : ELISA - COLAUDIA. 

Ở cặp nhân vật này, mẫu tự cuối cùng của nhân vật trước 

không ở vị trí trước của mẫu tự đầu tiên nhân vật sau theo 

trật tự Alphabet như tất cả các từ khác. 
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26. SẮP XẾP TỪ     

Đáp án : Những nhân vật này là : 

GIOKHANAN - BATOLOMEO 

PHILIPPHE -  KHITKIGIA. 

 

27. ĐIỂM GIỐNG NHAU     
Đáp án : EVA.  

Tất cả những từ đều chứa 2 mẫu tự liên tiếp nhau theo trật 

tự Alphabet. Vd : ABiatha GHiton … 

 

28. XẾP TỪ THEO NHÓM   

Đáp án : Bạn hãy quan sát mẫu tự thứ  4 của các nhân vật 

là I. Nhân vật được chọn là TABITHA. 

 

29. CON CHỮ BÍ ẨN    
Đáp án : APPHIA. Vì các nhân vật đã cho đều có mẫu tự 

đầu và cuối giống nhau. 

 

30. NHANH MẮT     

Đáp án : Bạn chỉ cần đảo ngược các mẫu tự từ trên xuống 

cuối là tìm được nhân vật cần tìm. 

EVA, RUT, TIAXA, MARIA, 

XAPHIRA, RAKHAP, SIPRA 

GAIEN, GOME, TAMA. 

 

31. ĐẢO NGƯỢC   

Đáp án : Chỉ cần thay thế mẫu tự cuối cùng bằng mẫu tự 

đứng ngay sau nó. 

BALAC, APELE, NAAMAN 

PUPLIO, QUATO, 

IDEVEN, GIAO. 
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32. ĐẢO LỘN     

Đáp án : Mẫu tự thứ 4 bị đảo lộn lên đầu. Bạn chỉ cần đưa 

mẫu tự đầu tiên về vị trí thứ 4 là đúng. 

DACARIA, AKHAICO, TERAC 

NICANO, ACPACSAT, BOLATTO 

ITXAKHA, GAPRIEN 

BAGIESU, DENA. 

 

33. PHÉP ĐẢO NGUYÊN ÂM    
Đáp án : Với các nguyên âm bị xáo trộn, ta chỉ cần lấy 2 

nguyên âm cận kề nhau thay thế vị trí cho nhau. 

GIACOBE, BATOLOMEO, TADEO 

CAIPHA, HERODION 

EUTYKHO, BAGIESU. 

 

34. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM   

Đáp án : NATHAN. 

Tất cả những từ đã cho ở trên không có 1 mẫu tự nào được 

lập lại 2  lần. 

 

35. ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP   
Đáp án : Nhân vật được lựa chọn là ELISA, vì nếu ghép 

từng mẫu tự đầu tiên của mỗi từ theo hàng ngang lại với 

nhau sẽ tạo thành những nhân vật. Vd : ACNI, DENA & 

ANRE. 

 

36. TỪ KHÁC BIỆT   

Đáp án : LAMEC - GIACOP. 

Ở cặp nhân vật này, mẫu tự cuối cùng của nhân vật trước 

không trùng với mẫu tự đầu tiên của nhân vật sau như tất 

cả các dãy từ khác. 
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37. SẮP XẾP CHO ĐÖNG      

Đáp án : PHILATO, GIEREMIA, TEPHANA 

PHOTUNATO, NICODEMO 

QUIRINIO, SUSANNA, BECNIKE 

ACRIPPA, HERODIA. 

 

38. NHỮNG CON CHỮ CÕN THIẾU     

Đáp án : Những nhân vật này là : 

RUT, EVA, GIESU, ADAM 

MARIA, AMON, ACNI. 

 

39. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG      
Đáp án : Những nhân vật này là : 

RAPHAEN, PACMENA, NATHANAEN 

BERECGIA, DORUPBAVEN 

PHILATO, GAMALIEN, HERODION 

GIOSIGIA, ACKHIPPO. 

 

40. CON CHỮ BÍ ẨN   

Đáp án :  ARETA 

Vì các nhân vật đã cho đều có mẫu tự đầu và cuối giống 

nhau. 

 

41. ALPHABET   

Đáp án: ADAM, GIESU, GIULIO, HERODIA 

ITXAKHA, RUPHO, RUT 

SAMUEN, THEOPHYLO, TIMOTHE. 

 

42. NHANH MẮT   
Đáp án:  CAIN - ACNI. 
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43. NHÂN VẬT BÍ ẨN     

Đáp án : Những nhân vật đó là : 

GIESU - MARIA -  GIUSE. 

Bạn chỉ cần ghép những mẫu tự đầu tiên của hàng ngang. 

Bạn sẽ tìm ra được những nhân vật bí ẩn này. 

 

44. CON CHỮ BÍ ẨN    

Đáp án : NICANO. 

Vì các nhân vật đã cho đều có mẫu tự đầu và cuối theo trật 

tự alphabet. 

 

45. TỪ KHÁC BIỆT   
Đáp án : GIUSE - MARIA . 

Ở cặp nhân vật này, mẫu tự cuối cùng của nhân vật trước 

không trùng với mẫu tự đầu tiên của nhân vật sau như tất 

cả các dãy từ khác. 

 

46. THỬ TÀI NHỚ   

1. BATSEVA, BECNIKE, BINHA.  

2. GIEREMIA.  

3. GIUDA, GIOAN, GIACOBE. 

4. GIACOP, GIAIA, GIUSE, GIOXEP. 

 

47. LOẠI BỚT     

Đáp án : E, MOSE, GIESU, PHERO 

AKHIM, GIOXECH, SUSANNA 

TOMA, AHARON, GIACOBE. 

 

48. THỬ TÀI NHỚ   

1.  GIOANNA, SUSANNA, MARIA 

NATHAN, MALAKHI, ISAIA  
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OVADIA, MATTHIA. 

2.  REBECA, ETTE, ELISABET 

ELISEVA, BECNIKE, PHEBE, GIEREMIA . 

3.  GIOANNA, SUSANNA 

     NATHAN, BENGIAMIN.  

4.  ETTE, GIOANNA, SUSANNA 

 MATTHIA, PHILIPPHE, MATTHEU. 

 

49. NHÌN NHANH NHỚ NHANH   
Đáp án: 

QUIRINIO - PHETTO  Tổng trấn  

ABIATHA -  CAIPHA   Thượng tế  

AUGUTTO - NERON   Hoàng đế La mã 

PHERO  - PHAOLO   Tông đồ  

HERODE  - ACRIPPA          Vua Dothái 

TABITHA  - LADARO      Ng.chết sống lại  

NAKHUM   -  GIEREMIA  Tiên tri 

 

50. THỬ TÀI NHỚ   

Đáp án: 

CHỒNG      VỢ 

***********            ******** 

HOSE   GOME (Hs 1,3) 

GIUSE    MARIA (Mt 1,16) 

MOSE    XIPPORA (Xh 2,21) 

DACARIA  ELISABET (Lc 1,5…) 

AMRAM   GIOKHEVET(Xh 6,20) 

LAPPIDOT  DOVORA (Tl 4,4) 

ASUERO   ETTE (Et 2,18) 

ENCANA   ANNA (1Sm 1,19) 
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51. NHANH MẮT     

Đáp án : Bạn chỉ cần đảo ngược các mẫu tự từ trên xuống 

cuối là tìm được nhân vật cần tìm. 

AHARON, PERET, KHANOC, 

 EUBULO, EPAPRODITO, 

ONEXIPHORO, DORUPBAVEN, GIACOP, 

XANMON, PHAOLO. 

 

52. XẾP TỪ THEO NHÓM   
Đáp án : Bạn hãy quan sát mẫu tự thứ  4 của các nhân vật 

là I. Nhân vật được chọn là TABITHA. 

 

53. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI     

Đáp án : Ta tách những từ này làm 2 phần bằng nhau rồi 

đảo những mẫu tự ở vị trí thứ 1 với 3 và vị trí 4 với 6. 

ITMAEN, AVIHUT, EUBULO 

HERODE, GIULIO, EPENET, GIOXEP. 

 

54. NHANH MẮT   

Đáp án : Từ nhân vật TOMA  

 ta có 1 nhân vật mới là AMOT. 

 

55. ĐẢO NGƯỢC   

Đáp án : Chỉ cần thay thế mẫu tự đầu tiên bằng mẫu tự 

đứng ngay sau nó. 

MARIA, DAMARI, OOCPA 

MINCA, REBECA ,  

SUSANNA, RAKHAP.  

 

56.  THỬ TÀI NHỚ   

Đáp án: 
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CHỒNG      VỢ 

     ***********            ********        

KHEVE   GAIEN (Tl 4,17) 

DAVIT    MIKHAN (1Sm 18,28) 

APRAHAM   XARA (St 17,1-17) 

  ADAM   EVA (St 3,20) 

  ACRIPPA  BECNIKE (Cv 26,30) 

  KHUDA  GIOANNA (Lc 8,3) 

  PHELICH  DORUXILA (Cv 24,24) 

  PHILEMON  APPHIA (Plm 2) 

 

57. ĐẢO LỘN    
Đáp án : Mẫu tự đầu tiên bị đảo lộn xuống cuối. Bạn chỉ 

cần đưa mẫu tự cuối cùng về vị trí đầu tiên là đúng. 

ADAM, GIOAN, TERAC, ABIATHA 

SUSANNA, ITXAKHA, XOPATRO, APRAHAM. 

 

58. PHÉP ĐẢO NGUYÊN ÂM    
Đáp án : Với các nguyên âm bị xáo trộn, ta chỉ cần lấy 

nguyên âm sau  thay thế vị trí nguyên âm trước cách 1 phụ 

âm. 

  BATSEVA, AVIGAGIN, TRYPHOXA 

ELISABET, PORITKILA,  

SUSANNA, HERODIA. 

 

59. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM   

Đáp án : HYMENE. 

Tất cả những từ đã cho ở trên không có 1 mẫu tự nào được 

lập lại 2  lần. 
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60. SẮP XẾP CHO ĐÖNG     

Đáp án : Những nhân vật này là : 

PHILATO, GIEREMIA, TEPHANA 

PHOTUNATO, BATIME, CAIPHA 

EVA, MARIA, DAKEU, KHANANIA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 * VHTK 15 : Rèn Luyện Tư Duy 1  

Những Nhân Vật & Địa Danh  
được nói tới trong Tân Ước  

(Những nhân vật có dấu * được nói tới trong Cựu Ước)  

 
ABEN - Mt 23,35  

ABIATHA - Mc 2,26   

ABILÊN - Lc 3,1   

ÁCKHÊLAO - Mt 2,22   

ÁCKHÍPPÔ - Cl 4,17  

ÁCNI  - Lc 3,33   

ÁCPẮCSÁT - Lc 3,36   

ÁCRÍPPA - Cv 25,13   

ÁCTÊMA - Tt 3,12  

ÁCTÊMI - Cv 19,24.27  

*ÁCXA - Tl 1,1-21  

*ADARIA - Đn 1,7 

ADO - Mt 1,13   

*AĐA - St 4,17 

AĐAM - Lc 3,38 

AGABÔ - Cv 11,28  

AHARON -  Lc 1,5  

AICẬP  - Mt 2,13   

AKHAIA - Cv 18,12   

AKHAICÔ - 1Cr 16,17  

AKHÁT - Mt 1,9  

AKHIM - Mt 1,13 

ALÊXANĐÊ - Mc15,21   

ALÊXANĐÊ - Cv 4,6    

ALÊXANĐÊ - 2Tm 4,14   

ALÊXANRIA - Cv 27,6  

ALÊXANRIA - Cv 18,24   

AMEN - Rm 1,25  

AMILÁT - Rm 16,8   

AMMINAĐÁP - Mt 1,4   

AMÔN - Mt 1,10  

AMỐT - Lc 3,25   

AMPHIPÔLI - Cv 17,1 

*AMRAM - Xh 6,20 

ANNA - Lc 2,36   

*ANNA - 1Sm 1,3 

*ANNA - Tb 1,19-20 

ANPHA - Kh 1,8  

ANPHE - Mt 10,3  

ANPHÊ - Mc 2,14   

ANRÊ - Mc 1,29    

ANRÔNICÔ - Rm 16,7   

*ANTHANGIA - 2V 22,11 

ANTIÔKHIA - Cv 6,5  

ANTIPA - Kh2,13 

ANTIPÁTRI - Cv 23,31 

APBA - Mc 14,36  

APELÊ - Rm 16,10  

APÔLÔ - Cv 18,24    

APÔLÔNIA - Cv 17,1 

APÔLYON - Kh 9,11   

ÁPPIÔ - Cv 28,15   

ÁPPHIA - Plm 2   

ÁPRAHAM - Mt 1,1  

*ÁPRAM - St 17,1… 

AQUILA - Cv 18,2  

ARAM - Mt 1,3  

ẢRẬP  - Cv 2,11   

ARÊÔPAGÔ – Cv 17,1 

ARÊTA - 2Cr 11,32   
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ARIMATHÊ - Mt 27,57  

ARÍTTAKHÔ - Cv 19,29  

ARÍTTÔBULÔ - Rm16,10  

ASÊ - Lc 2,36 

*ASUÊRÔ - Et 2,18 

ÁTDI - Lc 3,28  

ÁTDỐT - Cv 8,40   

ATHÊNA - Cv 17,15  

ÁTMIN - Lc 3,33   

*ÁTNÁT - St 40,52 

ATRAMÝTTIÔN - Cv 27,2 

ÁTRIA - Cv 27,27   

ÁTTALIA - Cv 14,25 

ÁTXÔ  - Cv 20,13  

AUGÖTTA - Cv 27,1      

AUGÖTTÔ - Lc 2,1   

AVÁTĐÔN - Kh 9,11   

*AVẾT NƠGÔ - Đn 1,7 

*AVIGAGIN -1Sm 25,1. 

AVIGIA - Mt 1,7  

AVIHÖT - Mt 1,13  

*AVIKHAGIN - Et 2,15  

*AVISÁC - 1V1,1-3 

AXA - Mt 1,7-8 

AXIA -  Cv 2,9  

AXINHRÍT - Rm 16,14   

 

BAAN - Rm 11,4   

BABYLON - Mt 1,11  

BAGIÊSU - Cv 13,6   

BALÁC - Kh 2,4 

BANABA - Cv 4,36  

BA QUÁN - Cv 28,15   

BARABA - Mt 27,16  

BARẮC - Dt 11,32 

BASABA - Cv 1,23  

BATIMÊ - Mc 10,46   

BATÔLÔMÊO - Mt 10,3  

*BÁTSEVA - 2Sm 11,1. 

BÉCNIKÊ - Cv 26,30   

BENGIAMIN - Cv 13,21  

BERÉCGIA - Mt 23,35   

BÊENDÊBUN - Mt 10,25  

BÊLEM - Mt 2,1.5-6  

BÊLIA - 2Cr 6,15  

*BÊNTƠSÁTXA - Đn 1,7 

BÊROIA - Cv 17,10  

BÊTANIA - Mt 21,17  

BẾTDATHA - Ga 5,  

BẾTPHAGHÊ - Mt 21,1  

BẾTXAIĐA - Mt 11,21  

BẾTXAIĐA - Ga 1,44   

BILƠAM - 2Pr 2,15  

*BINHA - St 30,10   

BITHYNIA - Cv 16,7  

BOXO - 2Pr 2,15  

BÔANÊGHÊ - Mc 3,17   

BÔÁT - Mt 1,5  

BƠLÁTTÔ - Cv 12,20   

 

CÁCPÔ - 2Tm 4,13 

CAIN - Dt 11,4  

CAIPHA - Mt 26,3.57  

CANA - Ga 2,1  

CANAAN - Mt 15,22  

CANĐAKÊ - Cv 8,27   

CANĐÊ - Cv 7,4 

CAPHÁCNAUM - Mt 4,3  

CÁPPAĐÔKIAC - Cv 2,9  

CAUĐA - Cv 27,16   
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CHÖA GIÊSU  KITÔ –  

 Cv 28,31  

CHÖA KITÔ - 1Cr 6,14 

CONÊLIÔ - Cv 10,1  

CÔ - Cv 21,1 

CÔLÔXÊ - Cl 1,2 

CÔRẮC - Gd 11 

CÔRINTÔ - Cv 18,1.18 

CÔXAM - Lc 3, 28  

CƠLAUĐIA - 2Tm 4, 21 

CƠLAUĐIÔ - Cv 11,28  

CƠLÊMENTÊ - Pl 4,3 

CƠLÊÔPÁT - Lc 24,18   

*CƠLÊÔPÁT-1Mcb 10,50 

CƠLÔPÁT - Ga 19,25   

CƠNIĐÔ - Cv 27,7 

CƠRÉTXEN - 2Tm 4,10   

CƠRÊTA - Cv 2,11  

CƠRÍTPÔ - Cv 18,8  

*CƠTURA - St 15,1 

 

DACARIA - Lc 1,5  

DACARIA - Mt 23,35   

DAKÊU - Lc 19,2  

*DALILA - Tl 16,4 

DERÁC - Mt 1,3   

DÊBÊĐÊ - Mc 1,20   

DÊNA - Tt 3,13  

*DÊRẾT - Et 5,9-14 

*DINA - St 30,21  

*DINPA - St 30,10 

DOTHÁI - Mt 2,2  

DƠRÖPBAVEN - Mt 1,12   

DỚT - Cv 14,12 

*DƠVÔRA - Tl 4,4 

DƠVULUN - Mt 4,13  

ĐAMARI - Cv 17,34   

ĐAMÁT - Cv 9,8  

ĐAMARI - Cv 17,34    

ĐANIEN - Mt 24,15   

ĐANMANUTHA – Mc 8,10  

ĐANMATIA - 2Tm 4,10 

ĐAVÍT - Mt 1,6  

ĐÉCBÊ - Cv 14,6  

ĐEN - Cv 13,1   

ĐÊMA - Cl 4,14  

ĐÊMẾTRIÔ - Cv 19,24  

ĐÊMẾTRIÔ - 3Ga 12  

ĐIĐYMÔ - Ga 20,24  

ĐIÔNYXIÔ - Cv 17,34   

ĐIỐTCURI - Cv 28,11   

ĐIỐTRÊPHÉT - 3Ga 9  

ĐƠRUXILA - Cv 24,24   

 

E - Lc 3,28   

ELADA - Mt 1,15   

EMMANUEN - Mt 1,23 

EMMAU - Lc 24,13   

*ENCANA - 1Sm 1,20 

ENGIAKIM - Mt 1,13   

ENMƠĐAM - Lc 3,28   

ENỐT - Lc 3,38   

EPRAIM - Ga 11,54 

*ÉTNA - Tb 7,1-17 

*ÉTTE - Et 1,1 

EVÀ - 2Cr 11,3  

ÊLAM  - Cv 2,9 

ÊLI - Lc 3,23   

ÊLIA - Mt 11,14  

ÊLIEDE - Lc 3,29   
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ÊLIHÖT - Mt 1,14   

ÊLISA - Lc 3,29   

ÊLISABÉT - Lc 1,5…   

*ÊLISEVA - Xh 6,1.. 

ÊLYMA - Cv 13,8   

ÊNÊ - Cv 9,33   

ÊNÔN - Ga 3,22   

ÊNỐT - Lc 3,38   

ÊPÁPRA - Cl 1,7  

ÊPÁPRÔĐITO - Pl 2,25  

ÊPÊNÉT - Rm 16,6 

ÊPHÊXÔ - Cv 18,21  

ÊRÁTTÔ - Cv 19,22  

ÊTHIÓP - Cv 8,27   

ÊUBULÔ - 2Tm 4,21 

ÊUNIKÊ - 2Tm 1,5   

ÊUPHƠRÁT - Kh 9,14  

ÊUTYKHÔ - Cv 20,9 

ÊVE - Lc 3,35   

ÊVÔĐIA - Pl 4,2  

ÊXAU - Rm 9,13  

 

GADA - Cv 8,26   

GAĐARA - Mt 8,28 

GAIÔ - Rm 16,23  

GALÁT - Cv 16,6  

GALILÊ - Mt 2,22  

GALION - Cv 18,12-17   

GAMALIÊN - Cv 5,34 

GÁPBATHA - Ga 19,13   

GÁPRIEN - Lc 1,19-26   

GÁT - Kh 7,5/ St 30,11 

*GHÉCSÔM - Xh 2,22  

GHENNÊXARÉT - Lc 5,1 

GHÊRASA -  Mc 5,1  

GHẾTSÊMANI-Mc14,32 

GHÍTÔN - Dt 11,32 

GIACÓP - Mt 1,15-16   

GIACÓP - Mt 1,2  

GIACÔBÊ Hậu- Lc 6,15   

GIACÔBÊ Tiền-Mc 5,37  

GIACÔBÊ - Lc 6,16 

GIACÔBÊ - Mt 13,55  

*GAIÊN - Tl 4,12-22 

GIAIA - Mc 5,22 

GIAMRÊ - 2Tm 3,8   

GIANNAI - Lc 3,24   

GIANNÊ - 2Tm 3,8   

GIAPHÔ - Cv 9,36   

GIAXON - Rm 16,21   

GIÊRÉT - Lc 3,37   

GIÊSÊ - Mt 1,5  

GIÊRÊMIA - Mt 2,17 

GIÊRIKHÔ -  Mt 20,29  

GIÊRUSALEM - Mt 2,3  

GIÊSU - Lc 1,31 

GIOAN - Ga 13,23  

GIOAN  - Cv 1,13  

GIOAN TG - Mt 3,13  

GIOANNA - Lc 8,3  

GIOĐAN - Mt 3,5  

GIÓP - Gc 5,11   

GIOTHAM - Mt 1,9   

GIÔĐA - Lc 3,26   

GIÔEN - Cv 2,16   

GIÔKHANAN - Lc 3,27   

*GIÔKHƠVÉT - Xh 6,1 

GIÔNA - Mt 12,40   

GIÔNA  - Mt 16,17   

GIÔNAM - Lc 3,30   
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GIÔRAM - Mt 1,8   

GIÔRIM - Lc 3,29   

GIÔSIGIA - Mt 1,10   

GIÔSUÊ - Cv 7,45  

GIÔXẾCH - Lc 3,26   

GIÔXẾP - Mt 27, 57-59  

GIÔXẾP - Lc 3,24   

GIÔXẾP - Lc 3,30   

GIÔXẾP - Cv 1,23   

GIÔXẾP - Cv 4,36   

GIÔXẾT- Mc 15,47   

*GIƠĐIĐƠGIA - 2Sm 12,27 

GIƠHÔSAPHÁT- Mt 1,8   

GIƠKHONGIA - Mt 1,11   

*GÍTCA - St 11,10.. 

GÍPTÁC - Dt 11,32   

GIUĐA TAĐÊÔ - Mt 10,4 

GIUĐA - Mt 1,3    

GIUĐA  - Cv 15,32   

GIUĐA - Cv 5,37   

GIUĐA  - Cv 9,11   

G. ÍTCARIỐT - Mt 10,4      

GIUĐÊ  - Mt 3,1  

*GIUĐITHA - Gđt 1,1 

GIULIA - Rm 16,15   

GIULIÔ - Cv 27,1   

GIUNIA - Rm 16,7   

GIUSE - Mt 1,16   

GIUSE - Cv 7,14   

GIUSE - Kh 7,8   

GIÖTTÔ - Cv 1,23  

GỐC - Kh 20,8  

*GÔME - Hs 1,2-5  

GÔMÔRA - Mt 10,15  

GÔNGÔTHA - Mt 27,33  

 

HÁCMƠGHÍTĐÔ - Kh16,16   

*HAĐÁTXA - Et 2,7 

HAGA - Gl 4,24   

HÉCMA - Rm 16,14   

HÉCMÊ -  Rm 16,14   

HÉCMÊ -  Cv 14,12   

HÉCMÔGHÊNE - 2Tm 1,15 

HÊRÔĐÊ - Mt 2,1.3  

HÊRÔĐÊ Cả - Mt 2,1.3    

H. ANTIPA - Lc 13, 32   

H. PHILIP I - Mc 6,19   

H. ANTIPA I - Cv 12,1 

HÊRÔĐIA - Mc 6,19   

HÊRÔĐION - Rm 16,11   

HIÊRAPÔLI  - Cl 4,13 

HÔSÊ - Rm 9,25   

HYLẠP - Mc 7,26  

HYMÊNÊ - 1Tm 1,20 

 

ICÔNIÔ  - Cv 13,51 

IDEVEN - Kh  2,20   

*IDEVEN - 1V 16,29  

IĐUMÊ - Mc 3,8 

ILYRI  - Rm 15,19 

ISAIA - Mt 3,3  

ITALIA  - Cv 18,2 

*ÍTMAEN - x.Gl 4,24    

ÍTRAEN - Mt 8,10  

ITURÊ  - Lc 3,1   

ÍTXAKHA - Kh 7,7 

IXAÁC - Rm 9,10 

ILYRI - Rm 15,19 

   
KENKHƠRÊ - Rm 16,1   
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KÊNAN - Lc 3,36   

KÊNNAN - Lc 3,37  

KÊPHA - Ga 1,42 

KÊRUBIM - Dt 9,5 

KHAKENĐƠMA - Cv 1,19   

KHAMO - Cv 7,16 

KHANAN - Ga 18,13  

KHANANIA - Cv 5,1  

KHANANIA - Cv 9,10  

KHANANIA - Cv 23,2  

*KHANANIA - Đn 1,7 

KHANỐC - Lc 3,37   

KHARAN - Cv 7,2.4 

KHÉTLI  - Lc 3,25   

KHÉTRÔN - Lc 3,33   

KHÉTXƠRON - Mt 1,2   

KHIÔ - Cv 20,15 

KHÍTKIGIA - Mt 1,9-10  

KHORADIN - Mt 11,21  

KHƠLÔE - 1Cr 1,11  

KHUDA - Lc 8,3 

*KHUNĐA - 2V 22,11 

KILIKIA - Cv 21,39   

KÍT - Cv13,21   

KITÔ - Ga 1,41  

KITÔ GIÊSU - 2Tm 1,1  

KÍTRÔN - Ga 18,1   

KYRÊNÊ - Mt 27,32   

 

LADARÔ - Lc 15,20   

LADARÔ - Ga 11,11   

LAMÉC - Lc 3,36   

LAOĐIKIA - Cl 2,1 

*LÁPPIĐỐT - Tl 4,4  

LAXAIA  - Cv 27,8  

*LÊA - St 29,16 

LÊVI - Lc 3,24.30   

LÊVI - Lc 3,29 

LINÔ - 2Tm 4,21   

LÓT - Lc 17,29   

LÔÍT - 2Tm 1,5  

*LÔ-RUKHAMA - Hs 1,6  

LỐT - Cv 9,38  

*LƠMUÊN - Cn 31,1-4  

LUCA  - 2Tm 4,11   

LUKIÔ  - Cv 13,1 

LYBIA  - Cv 2,10 

LYCAONIA - Cv14,6 

LYĐIA - Cv 16,14 

LYKIA  - Cv 27,5 

LÝTRA - Cv 14,6.21  

LYXANIA - Lc 3,  

LYXIA  - Cv 24,22 

 

*MAAKHA - 1Sb 9,35.. 

MÁCCÔ - Cv 12,12  

MÁCTA  - Ga 11,1    

MAĐIAN - Cv 7,29   

MAGAĐAN - Mt 15,39 

MAGỐC - Kh 20,8   

MAHALANÊN - Lc 3,37 

*MAKHALÁT - St 28,6   

MAKÊĐÔNIA - Cv 16,9  

* MALAKHI - x.Lc 7,27   

MAKHÁT - Lc 3,36   

MANDI - Rm 1,14 

MANAEN - Cv 13,1   

*MANÔÁC - Tl 13,2 

MANKHÔ - Ga 18,10   

MANKI - Lc 3,24   
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MANNA - Dt 9,4   

MANTA - Cv 28,1   

MARANATHA - 1Cr 16,22       

MARIA - Mt 2,11   

MARIA - Mc 15,47   

MARIA - Lc 10,39  

MARIA - Ga 19,25 

MARIA - Rm 16,6   

M. Mácdala - Mt 27,56 

MÁTTÁT - Lc 3,24    

MÁTTÁTTA  - Lc 3,31   

MÁTTHAN - Mt 1,15   

MÁTTHÊU - Mt 9,9  

MÁTTHIA - Cv 1,23   

MÁTTÍTGIA  - Lc 3,25   

MENKIXÊĐÊ - Dt 5,1  

*MÊSÁC - Đn 1,7 

MÊSIA - Lc 3,15  

MÊXÔPÔTAMIA-Cv 2,9   

MICAEN - Gđ 9   

*MIKHA - x.Lc 2,1-16  

*MIKHAN-1Sm 19,12 

MILÊTÔ - Cv 20,15 

MINA - Lc 3,31  

*MINCA - St 11,10 

*MISAÊN - Đn 1,7 

MYTILEN - Cv 20,14  

MÔLÓC - Cv 7,43   

MÔSÊ  - Mt 19,7  

MƠNASE - Mt 1,10   

MƠTHUSELÁC-Lc 3,37   

MYRA - Cv 27,5 

*MYRIAM - Xh 15,20 

MYXIA - Cv 16,7  

 

NAAMAN - Lc 4,7   

NÁCGAI - Lc 3,25   

NÁCSON - Mt 1,4   

NÁCSON - Lc 3,32   

NADARÉT - Mt 4,13   

NAIN - Lc 7,11   

NAKHO - Lc 3,34   

NAKHUM - Lc 3,25   

NAKIXÔ - Rm 16,11   

NÁPTALI - Mt 4,13  

*NAÔMI - R 1,1 

NATHAN - Lc 3,31   

NATHANAEN - Ga 1,45 

*NÁPTALI  - St 30,8 

NÊAPÔLI - Cv 16,11 

NÊRÊ - Rm 16,15   

NÊRI  - Lc 3,27   

NICANÔ - Cv 6,5  

NICÔĐÊMÔ - Ga 3,1 

NICÔLA - Cv 6,5  

NICÔLA - Kh 2,6.15  

NICÔPÔLI - Tt 3,12  

NINIVÊ - Lc 11,30   

NÔÊ - Mt 24,37 

NYMPHA - Cl 4,15  

 

OMÊGA - Kh 22,13 

*OOCPA - R 1,1 

*ÔHÔLA - Ed 23,1 

*ÔHÔLIVA - Ed 23,1 

ÔLIMPA - Rm 16,15 

ÔNÊXIMÔ - Plm 10  

ÔNÊXIPHÔRÔ - 2Tm1,16  

ÔVẾT - Mt 1,5  
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PÁCMÊNA - Cv 6,5 

PÁCTHIA - Cv 2,9 

PAMPHYLIA - Cv 2,10 

PAPHÔ  - Cv 13,6.13 

PATARA - Cv 21,1 

PÁTMÔ - Kh 1,9 

PÁTRÔBA - Rm 16,14 

PÉCGAMÔ - Kh 1,11 

PÉCGHÊ - Cv 13,13 

PÉCXIĐÊ - Rm 16,12  

PELÉC - Lc 3,35   

PERÉT - Lc 3,33  

PHAOLÔ - Cv 13,9     

PHARAÔ - Cv 7,10  

PHARISÊU - Mt 5,20  

PHÉTTÔ - Cv 24,27  

PHÊBÊ  - Rm 16,1 

PHÊLÍCH - Cv 23,24  

PHÊNÍCH - Cv 27,12  

PHÊNIXI - Mc 7,26 

PHÊRÔ - Mt 16,7 

PHILAĐENPHIA - Kh1,11   

PHILATÔ - Mt 27,24  

PHILÊMÔN - Plm 1   

PHILÍPPHÊ - Lc 3,1   

PHILÍPPHÊ - Ga 1,48    

PHILÍPPHÊ - Cv 8,38 

PHILÍPPHÊ - Cv 16,12 

PHILÊTÔ - 1Tm 1,20 

PHILÔLÔGÔ - Rm 16,15   

PHOTUNATÔ - 1Cr 16,17  

PHƠLÊGON  - Rm 16,  

PHYGHÊLÔ - 2Tm 1,15  

PHYGHIA - Cv 2,10  

PIXIĐIA - Cv 13,14  

PONTÔ - Cv 2,9  

*PƠNINNA - 1Sm 1,5-8 

PƠNUÊN - Lc 2,36   

PƠRÍTCA - 1Cr 16,19  

PƠRÍTKILA - Cv 18,2  

PƠRÔKHÔRÔ - Cv 6,5   

PƠTÔLÊMAI - Cv 21,7  

*PUA - Xh 1,8-22 

PUĐÊ - 2Tm 4,21  

PÖPLIÔ  - Cv 28,7  

PUTÊÔLI - Cv 28,13  

PYRÔ - Cv 20,4   

 

QUATÔ - Rm 16,23   

QUIRINIÔ - Lc 2,2   

RAKHÁP - Mt 1,5  

RAKHEN - Mt 2,18   

RAMA  - Mt 2,18 

RÁPBI - Ga 1,38   

RÁPBUNI - Ga 20,16   

* RAPHAEN - Tb 1,1   

RÊBÊCA - Rm 9,10   

RÊGIÔ - Cv 28,13   

RÊPHAN - Cv 7,43   

RÊSA - Lc 3,27  

RÔĐÔ - Cv 21,1  

RÔMA  - Cv 18,2  

RƠKHÁPAM - Mt 1,7   

RƠU - Lc 3,35   

RUPHO - Mc 15,21    

RUPHÔ - Rm 16,13   

RÖT - Mt 1,5   

*RƯUMA - St 22,22 

RƯUVEN - Kh 7,5 
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SABÁT - Lc 4,7 

SALEM   

SALIM - Ga 3,23  

SALÔMÊ - Mc 15,40  

SALÔMÔN - Mt 1,6  

SAMARI - Mt 10,5 

SAMSÔN - Dt 11,32 

SAMUEN - Cv 3,24  

SANTIÊN - Mt 1,12   

SARON - Cv 9,35   

*SÁTRÁC - Đn 1,7 

SAUN  -  Cv 13,21   

SELÁC - Lc 3,35   

SÊM - Lc 3,36   

SẾT - Lc 3,38   

SIKHEM  - Cv 7,16   

SILÔÁC - Lc 13,4   

SIMÊÔN - Lc 2,25  

SIMÊÔN - Kh 7,7   

SIMÊÔN - Cv 13,1   

SIMÊÔN - Lc 3,30   

SIMON CÙI - Mt  26,6  

SIMÔN  - Mc 3,16  

SIMÔN - Mc 15,21   

SIMÔN  - Cv 8,9   

SIMÔN - Ga 13,2   

SIMY - Lc 3,26  

*SÍPRA - Xh 1,8-22 

*SƠVA - 1V 10,1 

*SUNÊM - 2V 4,8… 

SUSANNA - Lc 8,3   

*SUSANNA - Đn 13,1… 

SÝP - Cv 13,4   

  

TABITHA - Cv 9,34   

TÁCXÔ - Cv 9,30   

TAĐÊÔ - Mt 10,3   

TAKHY - Rm 16,9   

TAMA - Mt 1,3   

TÂYBANNHA - Rm 15,28  

TÉCTULÔ - Cv 24,1   

TÉCXIÔ  - Rm 16,22   

TERÁC - Lc 3,34   

TÊPHANA - 1Cr 16,17   

TÊPHANÔ - Cv 6,8   

THÊÔPHILÔ - Lc 1,1  

THÊUĐA - Cv 5,36  

THÊXALÔNICA - Cv17,11  

THYATIRA - Cv 16,14   

THYATIRA - Kh 1,11  

TIA - Mt 15,21 

*TIAXA - Ds 27,1-11  

TIBÊRIA - Ga 6,23  

TIBÊRIÔ - Lc 3,1   

TIMÊ  - Mc10,46   

TIMÔN - Cv 6,5   

TIMÔTHÊ - Rm 16,21  

TITÔ - Tt 1,1 

TIXIÔ GIÖTTÔ- Cv 18,7 

TÔMA - Lc 6,15   

TRAKHÔNÍT -Lc 3,1   

TRÔPHIMÔ - Cv 20,4    

TYKHICÔ - Cv 20,4  

TRYPHEN - Rm 16,12   

TRYPHÔXA - Rm 16,12   

TYRANNÔ - Cv 19,9 

 

UABAN - Rm 16,9 

URIGIA - Mt 1,6   

ÖTDIGIA - Mt 1,8   
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*VÁTTI - Et 1,10 

 

XÁCĐÊ  - Kh 1,1  

XAĐỐC - Cv 5,1  

XAĐỐC - Mt 1,14  

XALAMIN - Cv 13,5  

XAMỐT - Cv 20,15  

XAMỐTTRAKHÊ - Cv16,11  

XANMÔN - Mt 1,4  

XANMÔNÊ - Cv 27,7  

XAPHIRA - Cv 5,1   

XARA - Rm 9,9 

*XARA  - Tb 3,7 

*XARAI - St 17,1.. 

XARÉPTA - Lc 4,26 

XATAN - Lc 10,8  

XÉCGHIÔ - Cv 13,7 

XÊCUNĐÔ - Cv 20,4 

XÊDA - Cv 17,7  

XÊDARÊ - Mc 8,27  

XÊLÊUKIA - Cv 13,4 

XIDIGÔ - Pl 4,3 

 

XIĐÔN - Lc 4,26   

XIẾCTI  - Cv 27,17  

XIKÊUA - Cv 19,14  

XILA -  Cv 16,19   

*XILA - St 4,17  

XIMIẾCNA - Kh 1,1 

XINAI - Cv 7,30   

XINTIKHÊ - Pl 4,2 

XINVANÔ - 2Cr 1,19 

XION - Rm 11,26 

*XÍPPORA - Xh 2,21 

XÔPÁPTRÔ - Cv 20,4  

*XÓPNÁTPANÊÁC- St 40,37 

XỐTTHÊNÊ - Cv 18,7  

XÔXIPÁPTRÔ - 16,21  

XƠĐÔM - Lc 17,29  

XƠRÖC- Lc 3,35   

XYKHA - Ga 4,5 

XYRACUXA - Cv 28,12 

XYRI - Mt 4,24  
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